PHỤ LỤC
Phụ lục 1: CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN
	Chứng chỉ /Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm

	
	Tương đương Bậc 3
	Tương đương Bậc 4

	TOEFL iBT
	30-45
	46-93

	TOEFL ITP
	450-499
	 500-626

	IELTS
	4.0 - 5.0
	5.5 -6.5

	Cambridge
Assessment
English
	B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
	B2 First/B2 Business Vantage/
Linguaskill. Thang điểm: 160-179

	TOEIC (4 kỹ năng)
	Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149
	Nghe: 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179



Phụ lục 2: DANH SÁCH 18 TRƯỜNG TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 6 BẬC ĐƯỢC BỘ GD&ĐT CẤP PHÉP
1. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
2. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
3. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
4. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
5. ĐH Thái Nguyên
6. Trường ĐH Cần Thơ
7. Trường ĐH Hà Nội
8. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
9. Trường ĐH Vinh
10. Học viện An ninh nhân dân
11. Trường ĐH Sài Gòn
12. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
13. Trường ĐH Trà Vinh
14. Trường ĐH Văn Lang
15. Trường ĐH Quy Nhơn
16. Trường ĐH Tây Nguyên
17. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
[bookmark: _GoBack]18. Học viện Báo chí Tuyên truyền
